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Câu 1: Bảng thống kê dưới đây biểu diễn dữ liệu về chi tiêu của gia đỉnh bàn Lan. Em hãy phân loại dữ liệu 

trên hai tiêu chí định tính và định lượng. 

Mục chi tiêu Liệt kê chi tiết Tỉ lệ phần trăm 

Chi tiêu thiết yếu Ăn, ở, hoá đơn, tiện ích 50% 

Chi tiêu tài chính Trả nợ, tiết kiệm dự phòng 20% 

Chi tiêu cá nhân Du lịch, giải trí, mua sắm 30% 

 

Câu 2: Thống kê điểm kiểm tra Toán của 10 học sinh giỏi Toán của lớp 7A, bạn lớp trưởng được dãy dữ liệu 

sau: 

8; 8; 8; 8,5; 9; 9; 9; 9,5; 10; 10. 

Dữ liệu trên có đại diện cho kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A hay không? 

Câu 3: Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu 

diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới. 

  

BÀI GIẢNG: ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

MÔN: TOÁN 7 

GIÁO VIÊN: HOÀNG LIÊN NHUNG 

✓ Ôn tập kiến thức chương: Một số yếu tố thống kê: Thu thập và phân loại dữ liệ, đọc và mô tả biểu đồ 

hình quạt tròn, đọc và mô tả biểu đồ đoạn thẳng. 

✓ Giải quyết một số bài toán thực tế. 

        MỤC TIÊU 

LÝ THUYẾT 

ĐỀ BÀI 
 

Thống kê

Dữ liệu

Phân loại

Định lượng

Định tính

Tính hợp lí

Biểu đồ

Hình quạt 
tròn

Đoạn thẳng
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Loại gạo Tỉ lệ phần trăm gạo xuất khẩu năm 2020 

Gạo Japonica thơm, đặc sản 30% 

Gạo trắng cấp thấp, trung bình 20% 

Gạo có giá trị gia tăng cao 5% 

Gạo nếp 20% 

Gạo trắng cấp cao 25% 

 

Câu 5: Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi. 

 

a) Đơn vị thời gian là gì? 

b) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất? 

c) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất? 

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian nào? 

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian nào? 

Câu 6: Bảng dữ liệu sau cho biết Số sách tham khảo bán được tại hiệu sách Ánh Dương như sau: 

Ngày Số sách bán được tại cửa hàng 

Thứ hai 40 

Thứ ba 20 

Thứ tư 50 

Thứ năm 25 

Thứ sáu 60 

Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này 
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Câu 1: Bảng thống kê dưới đây biểu diễn dữ liệu về chi tiêu của gia đỉnh bàn Lan. Em hãy phân loại dữ liệu 

trên hai tiêu chí định tính và định lượng. 

 

Cách giải: 

+ Dữ liệu định tính là mục chi tiêu và liệt kê chi tiết. 

+ Dữ liệu định lượng là tỉ lệ phần trăm. 

Câu 2: Thống kê điểm kiểm tra Toán của 10 học sinh giỏi Toán của lớp 7A, bạn lớp trưởng được dãy dữ liệu 

sau: 

8; 8; 8; 8,5; 9; 9; 9; 9,5; 10; 10. 

Dữ liệu trên có đại diện cho kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A hay không? 

Cách giải: 

+ Dữ liệu trên không đại diện cho kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A vì đây chỉ biểu diễn điểm 

kiểm tra môn Toán của 10 học sinh giỏi Toán, còn thiếu các học sinh không giỏi Toán. 

Câu 3: Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu 

diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới. 

 

 

Cách giải: 

Ta có biểu đồ: 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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Câu 5: Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi. 

 

a) Đơn vị thời gian là gì? 

b) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất? 

c) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất? 

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian nào? 

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian nào? 

Cách giải: 

a) Đơn vị thời gian là năm. 

b) Năm 2012 có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất (7,72 triệu tấn). 

c) Năm 2007 có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất (4,53 triệu tấn). 

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng giữa các năm: 2007 – 2012; 2014 – 2015. 

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm giữa các năm: 2006 – 2007; 2012 – 2014; 2015 – 2016. 

Câu 6: Bảng dữ liệu sau cho biết Số sách tham khảo bán được tại hiệu sách Ánh Dương như sau: 

 

Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này 

Cách giải: 

Ta có biểu đồ:  
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-----HẾT----- 


